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QUYẾT ĐỊNH 
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

                            V/v“Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”    
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Bà Phạm Thị Thanh Hương  .  

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hải Linh - Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Lào Cai. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai  tham gia phiên họp: Bà 

Hoàng Thị Hiệp - Kiểm sát viên. 

Ngày 03/3/2023 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 02/2023/TLST - VDS 

ngày 06/02/2023 về việc “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo 

quyết định mở phiên họp số 02/2023/QĐST - VDS ngày 27/02/2023. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Chị Triệu Thị T-  Sinh năm 1989. 

Địa chỉ: Tổ 3, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Có mặt 

2. Người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự: Bà Bùi Thị Đ- Sinh năm 

1960. 

Địa chỉ: Tổ 3, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Triệu Tiến Châu, sinh năm 1953 

2. Anh Triệu Đức Khánh, sinh năm 1981 

Cùng địa chỉ: xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

3. Chị Triệu Thị Giang, sinh năm 1980 

Địa chỉ: Tổ 6, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

Vắng mặt (Có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt) 

 

                                 NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Trong đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự chị Triệu Thị 

Ttrình bày: 

Mẹ đẻ chị là bà Bùi Thị Đ, sinh năm 1960 hiện nay cư trú tại tổ 3, phường Nam 

Cường, thành phố Lào Cai. Sau khi sinh chị được một thời gian bà đã bị trầm cảm sau 

sinh do áp lực từ kinh tế khó khăn, cuộc sống gia đình không hạnh phúc thường xuyên 

cãi vã. Khoảng vài năm sau sinh bệnh tình ngày càng nặng hơn, bà có biểu hiện đập 



phá bỏ nhà đi nhiều hơn gia đình đã tìm về và có điều trị ở bệnh viện tỉnh Yên Bái, 

đến khoảng năm 2012 tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn, vệ sinh cá nhân không 

sạch sẽ, bôi bẩn lung tung, không cho người hỗ trợ chăm sóc, thường xuyên bỏ ăn gây 

cáu gắt vô cớ, mọi sinh hoạt cá nhân không tự làm được mà phải phụ thuộc vào người 

khác và không còn khả năng nhận thức. Ngày 19/02/2014 bà Bùi Thị Đđã được 

UBND phường Nam Cường cấp giấy xác nhận khuyết tật số 10080 trong đó có nội 

dung dạng khuyết tật là: Thần kinh, tâm thần, trí tuệ, Mức độ khuyết tật: khuyết tật 

nặng. 

Từ ngày 19/02/2014, bà Bùi Thị Đđã được hưởng trợ cấp xã hội dành cho người 

khuyết tật. Hiện nay gia đình bà có ba người con ngày 16 tháng 01 năm 2023 đã họp 

gia đình các anh chị em đã thống nhất để chị Triệu Thị Tlà người giám hộ trực tiếp cho 

bà Bùi Thị Đặng. 

Nay chị làm đơn đề nghị Toà án nhân dân thành phố Lào Cai giải quyết tuyên bố 

mẹ chị là Bùi Thị Đ- sinh năm 1960 là người bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai nhận định: 

Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Thư ký và người yêu cầu trong quá trình 

giải quyết việc dân sự, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm mở phiên họp được 

thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 22, Điều 47, 48 

Điều 57, 58 Bộ luật dân sự 2015; Điều 149, 378 Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 giải quyết theo hướng chấp nhận yêu cầu của 

chị Triệu Thị Thuận, tuyên bố bà Bùi Thị Đmất năng lực hành vi dân sự, chỉ định chị 

Triệu Thị Tlà người giám hộ đối với bà Bùi Thị Đặng. 

Về lệ phí: Đề nghị tuyên lệ phí theo quy định. 

                                           NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của người yêu cầu và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Toà án nhân dân thành phố Lào Cai nhận định: 

[1] Về tố tụng dân sự: Chị Triệu Thị Tcó đơn đề nghị Tòa án nhân dân thành phố 

Lào Cai giải quyết việc yêu cầu tuyên bố bà Bùi Thị Đlà người mất năng lực hành vi 

dân sự. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35; điểm c khoản 2 Điều 39 của Bộ 

luật tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành 

phố Lào Cai.   

Sau khi thụ lý việc dân sự chị Triệu Thị Tcó đơn đề nghị Toà án trưng cầu giám 

định. Xét yêu cầu của chị Triệu Thị Tđề nghị Tòa án trưng cầu giám định về tình 

trạng sức khoẻ của bà Bùi Thị Đcó bị mất năng lực hành vi dân sự hay không là có 

căn cứ, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 102 Bộ luật tố tụng dân sự. Ngày 

10/02/2023 Toà án nhân dân thành phố Lào Cai đã ra Quyết định trưng cầu giám 

định số 02/2023/QĐ - TA đề nghị giám định đối với bà Bùi Thị Đcó bị mất năng lực 

hành vi dân sự hay không. 



Ngày 23/02/2023 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc đã có kết 

luận giám định sức khoẻ tâm thần số 03/2023/SKTT kết luận: 

- Bùi Thị Đặng, sinh năm 1960, ở tổ 3, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai bị bệnh tâm thần phân liệt thể di chứng - Theo phân loại bệnh Quốc tế lần 

thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi, bệnh có mã - F 20.5 

- Hiện tại: Bùi Thị Đmất năng lực hành vi dân sự. 

Vì các lẽ trên: 

                                                     QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 22, Điều 47, 48,  Điều 57, 58 Bộ luật dân sự; Điều 149; 

Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lê ̣phí Tòa án. 

Chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của chị Triệu Thị Thuận. 

Tuyên bố bà Bùi Thị Đ, sinh năm 1960; Trú tại: Tổ 3, phường Nam Cường, 

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là người mất năng lực hành vi dân sự. Chỉ định chị 

Triệu Thị Tlà người giám hộ đối với bà Bùi Thị Đặng. Chị Triệu Thị Tcó đầy đủ các 

quyền và nghĩa vụ của người giám hộ quy định tại Điều 57, 58 Bộ luật dân sự. 

Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Chị Triệu Thị Tphải chịu 300.000 đồng tiền 

lệ phí giải quyết việc dân sự nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên 

lai số 0000039 ngày 06/02/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai. Chị 

Thuận đã nộp đủ tiền lệ phí giải quyết việc dân sự. 

Quyền kháng cáo, kháng nghị: 

Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền 

kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết 

định được niêm yết. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự 

trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định. 

 

Nơi nhận:                                                                        
- TAND tỉnh 

- VKSND tỉnh, TP 

-UBND phường Nam Cường 

- Người có QLNVLQ 

- Các đương sự 

- T.H.A 3 

- Lưu  

                     THẨM PHÁN 

(đã ký) 

 

 

 

                Phạm Thị Thanh Hương 

 

 

 

 



 

 

  


